
Phụ lục 6:

Địa chỉ: 205/11 Bạch Đằng, P.Hải Cảng, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

STT
Mã phần 

(lô)
Mã đấu 

thầu
Tên hàng 

hóa
Tên thương 

mại 
Tiêu chí kỹ thuật

Số Giấy phép 
lưu hành sản 
phẩm hoặc số 
Công văn cho 

phép NK

Hãng sản 
xuất/ Nước 

sản xuất/ Ký 
mã hiệu, nhãn 
mác sản phẩm

Đơn vị 
tính

Số lượng

Đơn giá 
trúng 
thầu 

(có VAT)

Thành tiền 
(đồng)

1
PP2300501

259
G1.2

Tăm bông 
vô trùng

Que gòn xét 
nghiệm tiệt 

trùng từng ống

* Que bằng gỗ dài tối thiểu 15cm, 1 đầu 
có quấn bông (100% bông xơ tự nhiên) 
đã vô trùng, đựng trong ống nghiệm có 
nắp kín.

HSCB
220000010/PCB

A-BĐ

Ningbo 
Greetmed

Trung Quốc
Cái 2.000 1.500 3.000.000

DANH MỤC HÀNG HÓA TRÚNG THẦU

Gói thầu số 1: Mua vật tư, công cụ, dụng cụ

Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH MTV thiết bị y tế Đại Việt

Điện thoại: 093 588 4468 - 0905070736

trùng từng ống nắp kín.
*Đạt  tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE

A-BĐ Trung Quốc

2
PP2300501

260
G1.3 Bột bó

Băng Bột bó 
10cm x 2,7m

* Chất liệu: thạch cao. 
* Cuộn kích thước: 10cm x 2,7m hoặc 
tương đương. 
* Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE

HSCB

230000005/PCB
A-BĐ

Anji Hongde
Trung Quốc

Cuộn 600 7.700 4.620.000

3
PP2300501

261
G1.4 Bột bó

Băng Bột bó 
15cm x 2,7m

* Chất liệu: thạch cao. 
* Cuộn kích thước: 15cm x 2,7m hoặc 
tương đương. 
* Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE.

HSCB
230000005/PCB

A-BĐ

Anji Hongde
Trung Quốc

Cuộn 600 11.000 6.600.000

4
PP2300501

267
G1.10

Kim lấy 
thuốc

Kim lấy thuốc

* Chất liệu: Thép không rỉ, mũi kim cắt 
vát 3 cạnh, sắc, nhọn.
* Số 18G.
* Tiệt trùng
* Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE.

HSCB
230000017/PCB

B-BĐ

Zibo Eastmed
Trung Quốc

Cái 80.000 205 16.400.000

5
PP2300501

268
G1.11

Nút đậy kim 
luồn

Nút đậy kim 
luồn

* Chất liệu: Được làm từ nhựa dùng 
trong y tế.
* Có tẩm Heparin.
* Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO

HSCB
230000018/PCB

A-BĐ

Zibo Eastmed
Trung Quốc

Cái 5.400 700 3.780.000



6
PP2300501

271
G1.14

Kim châm 
cứu

Kim châm cứu 
tiệt trùng các cỡ 

(Bì/10 cái)

* Chất liệu: thép không gỉ. Vô trùng
* Các cỡ.
* Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO

HSCB
230000004/PCB

B-BĐ

Wujiang City
Trung Quốc

Cái 160.000 210 33.600.000

7
PP2300501

276
G1.19

Túi đựng 
nước tiểu 

Túi nước tiểu

Chất liệu nhựa y tế; Thể tích 2.000ml, 

túi đựng nước tiểu: gồm có ống dẫn, van 
xả và túi. Đã tiệt trùng. 
*Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE

HSCB
230000017/PCB

A-BĐ

Zhejiang Renon
Trung Quốc

Cái 500 4.400 2.200.000

8
PP2300501

279
G1.22

Ống nội khí 
quản có bóng

Ống đặt nội khí 
quản thông 

miệng có bóng

* Chất liệu: nhựa PVC y tế không độc 
hại, trong suốt.
* Có bóng chèn
* Các số: từ số 2,5 đến 8,5
* Đóng gói riêng: Tiệt trùng.
* Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE

HSCB
220000006/PCB

B-BĐ

Ningbo 
Greetmed

Trung Quốc
Cái 100 10.000 1.000.000

9
PP2300501

280
G1.23

Ống thông 
Foley 2 
nhánh

Ống thông tiểu 
( Latex, phủ 

100% silicone)

* Chất liệu cao su thiên nhiên, có phủ 

silicon.
* Có bóng chèn
* Các số: 14-16

HSCB
230000016
PCBB-BĐ

Evereast 
Trung Quốc

Cái 500 8.300 4.150.000
280

nhánh 100% silicone)
* Các số: 14-16
* Đóng gói riêng. Tiệt trùng.

* Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO

PCBB-BĐ
Trung Quốc

10
PP2300501

283
G1.26

Dây hút nhớt 
có khóa

Dây hút nhớt có 
khóa

* Chất liệu: nhựa PVC y tế, dây mềm, có 
chiều dài 500 mm.
* Có khóa van điều chỉnh.
* Các số, từ 6-14
* Đóng gói riêng. Tiệt trùng.
* Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE

HSCB
220000010/PCB

B-BĐ

Ningbo 
Greetmed

Trung Quốc
Cái 120 2.000 240.000

11
PP2300501

284
G1.27

Dây thở oxy 
2 nhánh 

Dây oxy 2 
nhánh

* Chất liệu: nhựa PVC dùng trong y tế, 
không độc hại.
* Các cỡ: sơ sinh, trẻ em, người lớn.
* Dài tối thiểu 2m
* Đóng gói riêng. Tiệt trùng.
* Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO

HSCB
230000014/PCB

B-BĐ

Zibo Eastmed
Trung Quốc

Cái 3.000 3.750 11.250.000

12
PP2300501

287
G1.30

Chỉ phẫu 
thuật không 
tan tổng hợp 

đơn sợi

Chỉ Nylon 2/0 
dài 75cm, kim 
tam giác dài 
26mm, 3/8

* Nylon/Polyamide số 2/0, dài 75cm, 
kim tam giác dài 26mm, 3/8C.
* Đạt tiêu chuẩn chất lượng: 
ISO/CE/FDA

HSCB
230000013/PCB

B-BĐ

Shandong 
Haidike

Trung Quốc
Tép 240 7.900 1.896.000



13
PP2300501

288
G1.31

Chỉ phẫu 
thuật không 

tan tổng hợp 
đơn sợi

Chỉ Nylon 4/0 
dài 75cm, kim 

tam giác dài 
19mm, 3/8

* Nylon/Polyamide số 4/0, dài 75cm, 
kim tam giác dài 19mm, 3/8C.

* Đạt tiêu chuẩn chất lượng: 
ISO/CE/FDA

HSCB
230000013/PCB

B-BĐ

Shandong 
Haidike

Trung Quốc

Tép 600 7.900 4.740.000

14
PP2300501

308
G1.51

Mặt nạ oxy 
có túi khí

Mặt nạ oxy có 
túi

* Chất liệu: nhựa dùng trong y tế

* Bao gồm: Mặt nạ oxy có túi dự trữ + 
kẹp mũi + dây oxy. 
*Các cỡ: S; M; L; XL.
* Đóng gói riêng. Tiệt trùng. 
* Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE

HSCB
220000009/PCB

B-BĐ

Ningbo 
Greetmed

Trung Quốc

Cái 150 13.000 1.950.000

15
PP2300501

318
G1.61

Giấy in máy 
điện tim 3 

cần

Giấy điện tim 3 
cần 63mm x 

30m

*Ghi lại các biến thiên của dòng điện do 
tim phát ra trong khi hoạt động co bóp.
*Kích thước 63mm x 30m.

HSCB
220000011/PCB

A/BĐ

Tianjin Grand 
Paper

Trung Quốc
Cuộn 100 14.000 1.400.000

16
PP2300501

G1.62
Giấy in máy 

Monitor

Giấy monitor 
sản khoa 

*Kích thước: 152mm x 90 mm x150 tờ
* Công dụng: Giấy in dùng ghi tim thai 
và cơn gò có bề mặt trơn láng, đường kẻ 

HSCB
220000011/PCB

Tianjin Grand 
Paper Tập 100 38.000 3.800.00016

PP2300501
319

G1.62 Monitor
sản khoa

sản khoa 
152mmx 90mm 

x 150 tờ

và cơn gò có bề mặt trơn láng, đường kẻ 
ô vuông rõ ràng, dễ đọc, in chi tiết rõ 
ràng, độ nhạy cao, dễ dàng đọc khi chẩn 
đoán. 

220000011/PCB
A/BĐ

Paper
Trung Quốc

Tập 100 38.000 3.800.000

17
PP2300501

320
G1.63 Ống nghe Ống nghe y tế

* Chất liệu: nhựa PVC
* Ống nghe hai mặt, dùng để khám 
bệnh. 
* Gồm: Chuông nghe và màng nghe Ống 
chữ Y nhựa P.V.C
* Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE.

HSCB
230000014/PCB

A-BĐ

Wuxi Exanovo
Trung Quốc

Cái 40 80.000 3.200.000

18
PP2300501

322
G1.65

Huyết áp kế 
người lớn

Dụng cụ đo 
huyết áp cơ 
người lớn

* Bao gồm 01 quả bóp hơi bằng cao su; 
01 đồng hồ đo áp lực; 01 dây dẫn khí 
bằng nhựa; 01 bao đo bằng vải.
*Dùng cho người lớn. 
* Đồng hồ có khoảng đo: 0 - 300 mmHg. 
Độ chính xác: ± 3mmHg.
* Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE

HSCB
230000012/PCB

B-BĐ

Wuxi Exanovo
Trung Quốc

Bộ 60 275.000 16.500.000



19
PP2300501

323
G1.66

Huyết áp kế 
trẻ em

Dụng cụ đo 

huyết áp cơ trẻ 
em 

* Bao gồm: bóp bóng; túi và van cao su; 
hệ thống không khí; băng tay cố định 
dùng cho trẻ em, kích thước 6,5-8,5 x 

28cm. 
* Khoảng đo 20-300mm Hg, độ chính 
xác: ± 3mmHg, 
* Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE

HSCB

230000012/PCB
B-BĐ

Wuxi Exanovo
Trung Quốc

Bộ 19 275.000 5.225.000

Giá trị 125.551.000

Bằng chữ: Một trăm hai mươi lăm nghìn năm trăm năm mươi mốt nghìn đồng./.

Tổng cộng: 19 khoản
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